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ABSTRACT
The objective of this study was to assess the effect of water quality parameters on the species composition and abundance of blue-green algae in intensive whiteleg shrimp ponds. The study was carried out from April to December 2022 in two inlets and five shrimp ponds in My Xuyen district, Soc Trang province. Qualitative and quantitative samples of algae were collected at intervals of one day before stocking shrimp, one week after stocking, and then periodically every two weeks until the end of the farming process. The study identified a total of 152 species of algae, including 23 species of blue-green algae. The density of blue-green algae was lower than that of diatoms and green algae. Through the surveys, the blue-green algae species number varied from 1–15 species, corresponding to a density of 16 - 29,745 ind./L. The commonly occurring cyanobacteria species include Merismopedia minutissima, Oscillatoria borneti, O. limosa, Phormidium tenue, Phormidium sp., Planktothrix sp., Pseudanabaena sp., Spirulina major, and Synechocystis sp.. Phormidium tenue species was present frequently and was dominant during the sampling stages. The other algae species had relatively low densities. Water environmental factors such as pH, salinity, and PO43- were significantly (p<0.05) correlated with the species composition of cyanobacteria, while alkalinity and TAN contents were strongly correlated with chlorophyll-a (p<0.05). The densities of Oscillatoria, Microcystis, and Planktothrix genera were significantly affected by pH and salinity. Blue-green algae abundance was relatively low at the start of the crop and increased at the end of the farming cycle, coinciding with the high nutrient content. The results of the study contribute to the monitoring of water quality as well as the management of cyanobacteria in brackish water shrimp ponds.
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TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm khảo sát ảnh hưởng của các thông số chất lượng nước đến thành phần loài và mật độ của tảo lam trong ao nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh. Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 04 đến tháng 12 năm 2022 tại 2 kênh cấp và 5 ao nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Các mẫu định tính và định lượng tảo được thu vào thời điểm 1 ngày trước khi thả tôm, sau khi thả tôm 1 tuần, sau đó thu định kỳ thu 2 tuần/lần cho đến khi kết thúc vụ nuôi. Nghiên cứu đã xác định được tổng cộng 152 loài tảo, trong đó có 23 loài tảo lam. Mật độ tảo lam ghi nhận được thấp hơn các ngành tảo khuê và tảo lục. Qua các đợt khảo sát, số loài tảo lam biến động từ 1-15 loài tương ứng với mật độ từ 16 - 29.745 ct/L. Một số loài tảo lam đã xác định được trong các ao tôm gồm Merismopedia minutissima, Oscillatoria borneti, O. limosa, Phormidium tenue, Phormidium sp., Planktothrix sp., Pseudanabaena sp.,  Spirulina major và Synechocystis sp.. Tảo Phormidium tenue hiện diện thường xuyên và chiếm ưu thế qua các đợt khảo sát. Các loài tảo còn lại có mật độ khá thấp. Các yếu tố môi trường nước như pH, độ mặn và PO43- tương quan có ý nghĩa (p<0,05) với thành phần loài của tảo lam, trong khi độ kiềm và TAN tương quan chặt chẽ với hàm lượng chlorophyll-a (p<0,05). Mật độ của các giống tảo Oscillatoria, Microcystis và Planktothrix bị ảnh hưởng đáng kể bởi pH và độ mặn. Sự phong phú của tảo lam khá thấp vào đầu vụ và gia tăng vào cuối vụ trùng hợp với thời điểm hàm lượng dinh dưỡng trong nước tăng cao. Kết quả của nghiên cứu góp phần trong việc quản lý chất lượng nước cũng như quản lý tảo lam trong các ao tôm nước lợ. 
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